
Đơn vị :   Trường MN Noong Bua Biểu số: 02

Chương:  622

Đơn vị tính: đồng

Số TT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú

A Dự toán thu 134,911,000          

I Tổng số thu: 134,911,000          

1 Thu phí, lệ phí -                         

2 Thu HĐSX cung ứng dịch vụ 911,000                 Dư đầu: 112.552.547

Học Phí: Cấp bù: 10.000.000 - trả lại 1th nghỉ covid: 9.089.000 911,000                 

3 Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) 67,000,000            Dư đầu:    1.015.165

Thu hỗ trợ CSVC trường lớp(NH 2019-2020) 35,100,000            

Thu hỗ trợ HTPT(NH 2019-2020) 31,900,000            

4 Thu sự nghiệp khác 67,000,000            

Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 19-20) 67,000,000            

II Số thu nộp NSNN

1 Thu phí, lệ phí

2 Thu HĐSX cung ứng dịch vụ

3 Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án)

4 Thu sự nghiệp khác

III Số được để lại chi theo chế độ 134,911,000          

1 Thu phí, lệ phí -                         

2 Thu HĐSX cung ứng dịch vụ 911,000                 Dư đầu: 112.552.547

Học Phí: Cấp bù: 10.000.000 - trả lại 1th nghỉ covid: 9.089.000 911,000                 

3 Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) 67,000,000            Dư đầu:    1.015.165

Thu hỗ trợ CSVC trường lớp 35,100,000            

Thu hỗ trợ HTPT 31,900,000            

4 Thu sự nghiệp khác 67,000,000            

Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VS môi trường) 67,000,000            

B Dự toán chi ngân sách 4,006,200,000       

1 Loại 490 khoản 491 4,006,200,000       

1 Chi thanh toán cá nhân 3,660,785,479       

2 Chi hoạt động: - Thường xuyên            330,514,521 

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2020



                         - Không thường xuyên              14,900,000 

C Dự toán chi nguồn khác(nếu có)

Thủ trưởng đơn vị

Ngày 7    tháng  3    năm 2021
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